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020776776 Trần Chí Thành Kinh03/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Lê Quý Đôn 4.00 2.80 6.40 H13.20

020777777 Tes Trí Thành Hoa09/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 6.25 5.20 7.80 NTTĐ21.252.0

020778778 Nguyễn Tấn Thành Kinh19/03/2005 Tân Hiệp - Kiên Giang Nguyễn Trãi 2.75 2.45 3.40 H8.60

020779779 Lê Thuận Thành Kinh01/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 8.25 8.05 6.60 NTTĐ22.90

020780780 Huỳnh Thuận Thành Hoa05/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 6.00 4.40 4.40 NTTĐ16.802.0

020781781 Mạch Kiến Thành Hoa 07/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 4.75 2.70 7.20 NTTĐ16.652.0

020782782 Trần Phú Thành Kinh25/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Võ Văn Kiệt 7.50 5.55 2.80 NTTĐ15.85

020783783 Đào Duy Thành Kinh20/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 6.75 7.55 4.80 NTTĐ19.10

020784784 Lê Ngọc Thảo x Kinh03/08/2006 Hòn Đất - Kiên Giang Mỹ Phước 6.25 3.40 3.00 H12.65

020785785 Nguyễn Phan Ngọc Thảo x Kinh11/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Võ Văn Kiệt 8.50 7.15 7.00 NTTĐ22.65

020786786 Nguyễn Ngọc Thảo x Kinh27/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Chu Văn An 4.16 4.10 4.00 H12.26

020787787 Cao Quang Thảo Kinh11/06/2006 Tiền Giang Hùng Vương 6.50 6.45 5.60 NTTĐ18.55

020788788 Nguyễn Đoàn Hương Thảo x Kinh02/05/2006 Giồng Riềng - Kiên Giang Hùng Vương 6.00 2.50 2.80 H11.30

020789789 Lê Phương Thảo x Kinh15/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 6.00 5.35 4.80 NTTĐ16.15

020790790 Đỗ Hồng Phương Thảo x Kinh30/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 4.50 3.60 3.60 H11.70

020791791 Trần Dương Phương Thảo x Kinh09/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 8.25 6.10 8.40 NTTĐ22.75

020792792 Nguyễn Thị Phương Thảo x Kinh25/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 7.75 7.35 7.60 NTTĐ22.70

020793793 Phạm Bùi Phương Thảo x Kinh25/07/2006 Hòn Đất - Kiên Giang Hòn Đất 9.00 7.85 7.00 NTTĐ23.85

020794794 Tô Phương Thảo x Kinh23/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 4.50 4.00 3.40 H11.90

020795795 Nguyễn Lê Thanh Thảo x Kinh26/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Lê Quý Đôn 7.75 5.25 7.40 NTTĐ20.40

020796796 Lê Thị Thanh Thảo x Kinh04/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 5.75 2.60 2.80 H11.15

020797797 Trần Trang Quyên Thảo x Kinh15/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 5.75 2.10 3.00 H10.85

020798798 Nguyễn Huỳnh Nhật Thảo x Kinh09/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Lê Quý Đôn 7.75 3.45 7.40 NTTĐ18.60

020799799 Nguyễn Như Thảo x Kinh26/02/2006 Giồng Riềng - Kiên Giang Lê Quý Đôn 6.00 3.05 3.20 H12.25

020800800 Phan Thu Thảo x Kinh21/08/2006 Giồng Riềng - Kiên Giang Hùng Vương 3.25 5.50 4.80 H13.55

020801801 Danh Lý Thu Thảo x Khmer14/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 4.50 3.95 4.40 NTTĐ14.852.0

020802802 Vũ Đức Thắng Kinh24/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 3.50 2.20 3.60 H9.30

020803803 Đỗ Chiến Thắng Kinh10/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 4.25 6.55 7.80 NTTĐ18.60

020804804 Lê Ngọc Thi x Kinh18/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 5.75 6.35 8.40 NTTĐ20.50

020805805 Hoàng Ngọc Thi x Kinh28/08/2005 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 5.50 3.50 5.40 H14.40

020806806 Trần Thị Ngọc Thi x Kinh25/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 6.75 5.65 6.40 NTTĐ18.80

020807807 Châu Trúc Thi x Kinh13/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 7.75 3.70 7.00 NTTĐ18.45

020808808 Huỳnh Cẩm Thi x Kinh17/09/2006 Bạc Liêu Nguyễn Du 6.75 6.60 6.60 NTTĐ19.95

020809809 Trần Xuân Thi x Kinh05/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 4.00 3.50 6.00 H13.50

020810810 Hồ Thế Thiên Kinh28/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 5.50 7.30 5.20 NTTĐ18.00

020811811 Lê Trường Thiên Kinh25/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 3.75 3.80 4.20 H11.75

020812812 Lâm Phúc Thiện Hoa23/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 4.50 4.25 4.00 NTTĐ14.752.0

020813813 Lê Hoàng Thiện Kinh02/05/2006 Kiên Lương - Kiên Giang Hòn Nghệ 6.50 3.25 3.00 NTTĐ14.752.0

020814814 Bùi Thanh Thiện Kinh30/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.75 3.85 2.40 H11.00
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020815815 Trần Thanh Thiện Hoa19/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 2.75 3.80 4.00 H12.552.0

020816816 Nguyễn Phước Định Thiện Kinh06/12/2006 TPHCM Võ Văn Kiệt 4.75 6.10 8.00 NTTĐ18.85

020817817 Dư Minh Thiện Kinh28/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.25 5.80 5.20 NTTĐ15.25

020818818 Lê Hữu Thiện Kinh04/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.50 6.75 4.20 NTTĐ16.45

020819819 Huỳnh Gia Thịnh Kinh15/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 5.25 6.90 8.20 NTTĐ20.35

020820820 Nguyễn Quốc Thịnh Kinh18/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 1.50 4.60 5.20 H11.30

020821821 Hồ Quốc Thịnh Kinh13/12/2006 Hòn Đất - Kiên Giang Hùng Vương 4.50 4.30 4.60 H13.40

020822822 Đỗ Hoàng Thịnh Kinh19/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 3.50 7.80 8.60 NTTĐ19.90

020823823 Phạm Trần Thịnh Kinh02/01/2006 Vĩnh Thuận - Kiên Giang Hùng Vương 3.75 6.20 5.40 NTTĐ15.35

020824824 Lê Trường Ngọc Thọ Kinh21/09/2006 Kiên Lương - Kiên Giang Nguyễn Du 1.50 3.00 2.60 H7.10

020825825 Nguyễn Phước Thọ Kinh16/03/2006 An Giang Hùng Vương 6.75 8.50 6.80 NTTĐ22.05

020826826 Nguyễn Đức Thọ Kinh13/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.00 3.20 5.20 H12.40

020827827 Phù Hữu Thọ Kinh29/05/2005 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 5.25 5.90 4.80 NTTĐ15.95

020828828 Huỳnh Kim Thoa x Kinh20/08/2006 Kiên Hải - Kiên Giang Hùng Vương 6.00 2.60 4.00 H12.60

020829829 Trương Thị Kim Thôn x Kinh18/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Ngô Quyền 5.75 5.85 4.80 NTTĐ18.402.0

020830830 Nguyễn Ngọc Thống Kinh27/01/2006 Hòn Đất - Kiên Giang Mỹ Lâm 5.25 3.70 3.60 H12.55

020831831 Lưu Ngọc Thơ x Kinh18/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 7.75 5.95 9.00 NTTĐ22.70

020832832 Trần Hồng Thơ x Hoa26/07/2006 TP. HCM Lê Quý Đôn 6.00 5.25 4.20 NTTĐ17.452.0

020833833 Phạm Minh Thơ x Kinh08/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 6.00 4.55 4.80 NTTĐ15.35

020834834 Nguyễn Phạm Minh Thơ x Kinh16/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 6.00 3.85 4.40 H14.25

020835835 Đoàn Thị Thi Thơ x Kinh09/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 7.50 4.90 4.60 NTTĐ17.00

020836836 Trần Đức Thới Kinh24/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Chu Văn An 4.75 2.10 4.60 H11.45

020837837 Lý Ngọc Thu x Khmer01/01/2005 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.25 3.05 4.20 H13.502.0

020838838 Phạm Kiến Thuần Kinh10/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 3.75 3.70 7.40 NTTĐ14.85

020839839 Nguyễn Hòa Thuận Kinh09/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 4.50 3.25 3.40 H11.15

020840840 Nguyễn Minh Thuận Kinh25/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 3.75 2.25 3.00 H11.002.0

020841841 Tân Giám Thuận Hoa17/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 5.00 2.70 5.60 NTTĐ15.302.0

020842842 Lê Văn Thuận Kinh12/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 5.25 6.65 4.80 NTTĐ16.70

020843843 Võ Văn Thuận Kinh17/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 5.50 7.45 6.20 NTTĐ19.15

020844844 Lâu Văn Thuận Kinh16/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 2.25 4.75 3.20 H10.20

020845845 Trần Hữu Thuận Kinh24/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 6.00 6.15 5.00 NTTĐ19.152.0

020846846 Võ Thị Phương Thùy x Kinh04/07/2006 TPHCM Hùng Vương 6.00 6.85 9.20 NTTĐ22.05

020847847 Bùi Lưu Minh Thùy x Kinh10/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 6.50 6.55 10.00 NTTĐ23.05

020848848 Lâm Thị Thùy x Khmer19/02/2006 Hòn Đất - Kiên Giang Mỹ Lâm 3.75 5.85 5.00 NTTĐ16.602.0

020849849 Phan Ngọc Thúy x Kinh01/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 8.00 6.85 5.80 NTTĐ20.65

020850850 Trần Mộng Thúy x Hoa19/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 4.00 3.80 4.80 H14.602.0

020851851 Cái Gia Thư x Kinh03/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 2.75 2.90 3.00 H8.65

020852852 Nguyễn Thị Phương Thư x Kinh28/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 6.50 5.75 5.80 NTTĐ18.05

020853853 Lê Ngọc Anh Thư x Kinh15/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Lê Quý Đôn 6.75 7.00 5.60 NTTĐ19.35

Page 22 of 29



SBDSố
TT

Họ và tên Nữ Dân tộcNgày sinh Nơi sinh Học sinh trường Điểm thi các môn
VĂN TOÁN ANH

Trúng tuyển vào trường Ghi chúKết quảĐiểm xétĐiểm UT

020854854 Huỳnh Ngọc Anh Thư x Hoa04/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 5.25 3.55 4.60 NTTĐ15.402.0

020855855 Nguyễn Ngọc Anh Thư x Kinh26/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 3.50 5.60 5.00 H14.10

020856856 Nguyễn Ngọc Anh Thư x Kinh26/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 3.25 3.25 4.60 H11.10

020857857 Nguyễn Ngọc Anh Thư x Kinh24/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 5.00 4.60 5.00 H14.60

020858858 Nguyễn Ngọc Anh Thư x Kinh11/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Lê Quý Đôn 3.75 3.30 4.00 H11.05

020859859 Lý Ngọc Anh Thư x Kinh05/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Ngô Quyền 7.25 6.60 5.20 NTTĐ19.05

020860860 Huỳnh Anh Thư x Kinh11/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 3.75 4.95 5.60 H14.30

020861861 Trương Thị Anh Thư x Kinh24/04/2006 An Biên - Kiên Giang Thuận Hòa 4.25 2.20 4.60 H13.052.0

020862862 Danh Thị Anh Thư x Khmer25/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.00 5.55 4.60 NTTĐ17.152.0

020863863 Bùi Thị Anh Thư x Kinh26/07/2006 Hòn Đất - Kiên Giang Kiên Hảo 6.25 8.50 6.60 NTTĐ21.35

020864864 Đoàn Anh Thư x Kinh21/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Lê Quý Đôn 7.50 4.80 5.60 NTTĐ17.90

020865865 Nguyễn Trần Anh Thư x Kinh15/11/2006 Vĩnh Thuận - Kiên Giang Nguyễn Trãi 7.50 5.60 7.80 NTTĐ20.90

020866866 Nguyễn Đỗ Anh Thư x Kinh28/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 7.75 4.90 3.80 NTTĐ16.45

020867867 Võ Anh Thư x Hoa29/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Mỹ Lâm 6.00 5.45 4.80 NTTĐ18.252.0

020868868 Trần Thị Minh Thư x Kinh17/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 3.25 2.00 2.00 H7.25

020869869 Phạm Minh Thư x Kinh01/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 3.25 0.60 4.00 H7.85

020870870 Hoàng Kiều Nhi Thư x Kinh30/12/2006 An Giang Lê Quý Đôn 3.50 4.15 3.20 H10.85

020871871 Bùi Hoàng Kim Thư x Kinh08/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 3.00 5.45 5.00 H13.45

020872872 Lê Bảo Thư x Kinh11/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 5.00 4.55 4.60 H14.15

020873873 Lê Hoài Thương x Kinh23/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.50 4.25 3.80 H12.55

020874874 Nguyễn Hoài Thương Kinh29/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Lê Quý Đôn 3.50 3.95 5.80 H13.25

020875875 Võ Ngọc Khả Thy x Kinh06/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 7.00 8.60 7.60 NTTĐ23.20

020876876 Lê Nguyễn Kha Thy x Kinh24/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 6.50 4.40 5.40 NTTĐ16.30

020877877 Trần Hồng Thy x Hoa26/07/2006 TP. HCM Lê Quý Đôn 5.50 3.10 4.20 NTTĐ14.802.0

020878878 Nguyễn Hoàng Xuân Thy x Kinh11/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 4.25 5.90 7.00 NTTĐ17.15

020879879 Phạm Thị Cẩm Tiên x Kinh15/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.75 4.55 4.00 H13.30

020880880 Trần Thị Kim Tiên x Kinh21/05/2006 An Giang Hùng Vương 4.25 5.35 7.80 NTTĐ17.40

020881881 Võ Thị Cát Tiên x Kinh08/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 5.00 3.75 4.40 H13.15

020882882 Nguyễn Kiều Tiên x Kinh14/04/2005 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 5.50 4.75 3.40 H13.65

020883883 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên x Kinh22/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 5.50 3.25 3.40 H12.15

020884884 Trần Thụy Tiên x Kinh16/05/2006 Tiền Giang Lê Quý Đôn 6.00 6.05 7.00 NTTĐ19.05

020885885 Trịnh Bích Tiền x Hoa19/02/2006 Bạc Liêu Chu Văn An 5.75 4.70 4.80 NTTĐ17.252.0

020886886 Mã Kim Tiền x Hoa05/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 6.25 5.65 7.60 NTTĐ21.502.0

020887887 Lê Kim Tiền x Kinh20/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 1.25 4.10 3.00 H10.352.0

020888888 Nguyễn Thị Kim Tiền x Kinh09/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 5.25 4.90 5.60 NTTĐ15.75

020889889 Đỗ Kim Tiền x Kinh23/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 5.25 2.65 4.00 H11.90

020890890 Phù Kim Tiền x Hoa11/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 2.75 0.60 4.00 H9.352.0

020891891 Nguyễn Trọng Tiến Kinh08/08/2005 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 3.25 2.85 2.60 H8.70

020892892 Võ Dũng Tiến Kinh30/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 4.75 5.45 5.80 NTTĐ16.00
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020893893 Nguyễn Minh Tiến Kinh21/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 6.50 6.55 5.00 NTTĐ18.05

020894894 Nguyễn Ngọc Tín Kinh15/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 5.25 4.10 5.40 NTTĐ14.75

020895895 Đặng Quang Tín Kinh18/04/2005 Rạch Giá - Kiên Giang Ngô Sĩ Liên 4.75 3.45 4.80 H13.00

020896896 Lê Trọng Tín Kinh03/05/2006 An Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.75 5.75 2.80 H14.30

020897897 Phạm Văn Trọng Tín Kinh11/03/2006 Kiên Lương - Kiên Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 3.50 4.25 4.20 H11.95

020898898 Lê Thái Tín Kinh14/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 2.25 3.55 3.40 H9.20

020899899 Lê Hoàng Tình Kinh22/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.00 2.90 2.60 H9.50

020900900 Huỳnh Hữu Tình Kinh01/07/2006 Gò Quao - Kiên Giang Lê Quý Đôn 5.00 5.40 6.20 NTTĐ16.60

020901901 Kha Thái Gia Toàn Khmer30/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Lê Quý Đôn 6.50 3.35 5.00 NTTĐ16.852.0

020902902 Lê Trần Quốc Toàn Kinh17/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Lê Quý Đôn 6.75 5.15 7.60 NTTĐ21.502.0

020903903 Huỳnh Khánh Toàn Kinh13/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 3.50 2.65 4.80 H10.95

020904904 Nguyễn Minh Toàn Kinh13/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Chu Văn An 7.00 5.90 7.00 NTTĐ19.90

020905905 Nguyễn Minh Toàn Kinh13/10/2006 Hậu Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.83 6.80 7.60 NTTĐ21.23

020906906 Phạm Nguyễn Thái Toàn Kinh04/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Lê Quý Đôn 6.75 7.80 7.20 NTTĐ21.75

020907907 Trần Việt Toàn Kinh09/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 4.75 5.40 4.20 H14.35

020908908 Lại Văn Toản Kinh31/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 2.25 1.65 5.00 H8.90

020909909 Nguyễn Ngọc Trang x Kinh11/11/2006 Kiên Hải - Kiên Giang Nguyễn Trãi 4.75 4.70 2.60 H12.05

020910910 Trần Thanh Trang x Kinh20/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 6.00 5.85 4.80 NTTĐ16.65

020911911 Huỳnh Lâm Minh Trang x Kinh29/09/2006 Kiên Lương - Kiên Giang Nguyễn Du 5.00 3.40 5.40 H13.80

020912912 Phạm Quỳnh Trang x Kinh24/11/2006 Tiền Giang Chu Văn An 7.75 7.25 8.00 NTTĐ23.00

020913913 Ong Kim Trang x Hoa10/01/2005 TP. HCM Hùng Vương 5.75 2.70 4.00 H14.452.0

020914914 Trần Ngọc Đoan Trang x Kinh24/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 6.25 4.00 6.20 NTTĐ16.45

020915915 Phạm Xuân Trang x Kinh11/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 7.75 5.70 4.20 NTTĐ19.652.0

020916916 Nguyễn Ngọc Huyền Trang x Kinh28/09/2005 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 4.00 4.30 3.20 H11.50

020917917 Nguyễn Thu Trang x Kinh09/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 6.25 3.30 4.60 H14.15

020918918 Huynh Ngọc Thùy Trang x Kinh16/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.50 3.05 3.40 H11.95

020919919 Đinh Thùy Trang x Kinh09/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 7.50 5.20 0.60 H13.30

020920920 Trương Thị Thùy Trang x Kinh03/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Võ Trường Toản 5.25 5.85 7.40 NTTĐ18.50

020921921 Nguyễn Thị Thùy Trang x Kinh28/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 5.00 3.40 4.20 H14.602.0

020922922 Đào Ngọc Tràng Kinh09/09/2006 Châu Thành - Kiên Giang Mong Thọ 2.75 6.40 4.40 H13.55

020923923 Trương Thị Ngọc Trâm x Kinh06/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Lê Quý Đôn 6.50 4.40 7.80 NTTĐ18.70

020924924 Nguyễn Ngọc Trâm x Kinh15/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Mỹ Lâm 5.75 7.55 7.20 NTTĐ20.50

020925925 Đỗ Ngọc Trâm x Kinh15/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 3.25 2.85 2.60 H8.70

020926926 Trần Ngọc Bích Trâm x Kinh01/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 5.25 4.70 4.60 H14.55

020927927 Nguyễn Thị Bích Trâm x Kinh23/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 2.50 2.00 3.20 H7.70

020928928 Nguyễn Bích Trâm x Kinh16/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 5.50 4.10 3.80 H13.40

020929929 Nguyễn Khánh Trâm x Kinh07/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 5.75 5.50 4.60 NTTĐ17.852.0

020930930 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm x Kinh11/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 3.75 6.70 6.80 NTTĐ17.25

020931931 Lê Bảo Trâm x Kinh02/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 4.75 7.30 5.80 NTTĐ17.85
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020932932 Lâm Bảo Trâm x Kinh24/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Lê Quý Đôn 6.50 3.85 4.60 NTTĐ14.95

020933933 Ngô Hoàng Mỹ Trâm x Kinh10/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 6.25 3.85 5.40 NTTĐ15.50

020934934 Hồ Mỹ Trâm x Kinh27/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 5.00 2.55 0.20 H7.75

020935935 Dương Trịnh Mai Trâm x Kinh07/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Vĩnh Phú 5.00 4.75 7.40 NTTĐ19.152.0

020936936 Trần Bảo Trân x Hoa14/11/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ 4.00 5.45 4.60 NTTĐ16.052.0

020937937 Lê Thị Ngọc Trân x Kinh07/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 2.50 3.70 3.00 H9.20

020938938 Nguyễn Thị Ngọc Trân x Kinh12/03/2005 Hòn Đất - Kiên Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 7.75 7.05 6.40 NTTĐ21.20

020939939 Nguyễn Thị Ngọc Trân x Kinh12/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Mỹ Hưng 5.25 4.20 2.40 H11.85

020940940 Trần Ngọc Trân x Kinh15/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Ngô Sỹ Liên 5.50 3.60 5.80 NTTĐ14.90

020941941 Phạm Nguyễn Quế Trân x Kinh17/02/2006 Phú Quốc - Kiên Giang Lê Quý Đôn 5.00 5.40 5.40 NTTĐ15.80

020942942 Vương Kim Trân x Hoa11/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 7.25 6.60 7.20 NTTĐ23.052.0

020943943 Lê Ngọc Yến Trân x Kinh12/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 6.00 5.90 6.20 NTTĐ18.10

020944944 Lâm Đào Yến Trân x Hoa22/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 5.75 3.50 4.40 NTTĐ15.652.0

020945945 Nguyễn Huyền Trân x Kinh02/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Mỹ Lâm 4.50 3.35 3.80 H11.65

020946946 Quách Ngọc Bảo Trân x Kinh03/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 6.75 5.05 5.20 NTTĐ17.00

020947947 Danh Ngọc Bảo Trân x Khmer01/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.00 2.65 3.60 H14.252.0

020948948 Trần Ngọc Bảo Trân x Kinh21/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.75 5.50 6.20 NTTĐ18.45

020949949 Võ Ngọc Bảo Trân x Kinh15/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Lê Quý Đôn 6.67 6.85 7.20 NTTĐ20.72

020950950 Lê Hoàng Bảo Trân x Kinh24/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Lê Quý Đôn 5.83 4.55 5.40 NTTĐ15.78

020951951 Trần Anh Bảo Trân x Hoa08/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 7.00 6.60 6.00 NTTĐ21.602.0

020952952 Nguyễn Quỳnh Bảo Trân x Kinh07/05/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 6.25 5.55 4.00 NTTĐ15.80

020953953 Nguyễn Kim Bảo Trân x Kinh11/08/2006 Phú Quốc - Kiên Giang Nguyễn Trãi 3.00 3.10 5.20 H11.30

020954954 Nguyễn Trần Bảo Trân x Kinh10/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 6.00 5.80 5.60 NTTĐ17.40

020955955 Nguyễn Ngọc Tố Trân x Kinh25/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 6.25 6.90 6.20 NTTĐ19.35

020956956 Nguyễn Hiếu Trân x Kinh11/07/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 7.25 7.30 8.60 NTTĐ23.15

020957957 Trần Mỹ Tú Trân x Kinh18/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 4.00 4.50 4.80 H13.30

020958958 Đồng Kỳ Trân x Kinh27/07/2006 Hòn Đất - Kiên Giang Mỹ Phước 6.00 4.70 3.00 H13.70

020959959 Hà Trần Đức Trí Kinh10/09/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 6.00 3.25 4.40 H13.65

020960960 Võ Thái Thanh Trí Kinh11/04/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 3.00 1.80 4.60 H9.40

020961961 Lê Minh Trí Kinh01/03/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Trãi 5.00 3.45 5.60 H14.05

020962962 Phùng Minh Trí Kinh12/11/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Du 4.50 5.60 2.60 H12.70

020963963 Hồ Minh Triết Kinh17/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Võ Văn Kiệt 4.75 4.75 5.20 NTTĐ14.70

020964964 Hồ Minh Triết Kinh30/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 4.25 3.95 5.00 H13.20

020965965 Nguyễn Vương Bảo Triết Kinh20/10/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 5.50 6.65 6.80 NTTĐ18.95

020966966 Nguyễn Đặng Chí Triều Kinh20/08/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 8.00 5.40 5.00 NTTĐ18.40

020967967 Trần Phạm Phương Trinh x Kinh14/12/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Lê Quý Đôn 4.50 5.40 6.00 NTTĐ15.90

020968968 Nguyễn Tố Trinh x Kinh04/02/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Lê Quý Đôn 6.50 3.10 3.80 H13.40

020969969 Danh Nhật Trinh x Khmer04/01/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Hùng Vương 4.50 4.25 5.20 NTTĐ15.952.0

020970970 Đặng Hữu Trọng Kinh08/06/2006 Rạch Giá - Kiên Giang Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.25 5.90 7.20 NTTĐ18.35
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